PHỤ LỤC 7

	TÊN DOANH NGHIỆP
Số:…/…
Điện thoại:                Fax:
 
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

......., ngày        tháng        năm …….



	Kính gửi:
	[bookmark: _GoBack]Ngân hàng Nhà nước Khu vực……


 
BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHẬP KHẨU VÀNG NGUYÊN LIỆU, 
SẢN XUẤT VÀ XUẤT KHẨU VÀNG TRANG SỨC, MỸ NGHỆ
(Áp dụng cho doanh nghiệp kinh doanh vàng có hợp đồng gia công vàng trang sức, mỹ nghệ với nước ngoài)
Báo cáo từ ... đến ...

	Hạn ngạch (kilôgam)
	Tồn đầu kỳ
	Nhập khẩu
	Sản xuất
	Xuất khẩu
	Tồn cuối kỳ

	
	Khối lượng (kilôgam)
	Giá trị (USD)
	Khối lượng (kilôgam)
	Giá trị (USD)
	Khối lượng (kilôgam)
	Giá trị (VND)
	Khối lượng (kilôgam)
	Giá trị (USD)
	Khối lượng (kilôgam)
	Giá trị (USD)

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Tổng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Người lập biểu
(Ký, họ tên, số điện thoại liên hệ)
	Đại diện có thẩm quyền của doanh nghiệp
(Ký, họ tên, đóng dấu)

	
	



Hồ sơ gửi kèm:
- Bảng kê các tờ khai hải quan;
- Phiếu trừ lùi in từ hệ thống thông tin nghiệp vụ Hải quan có xác nhận của doanh nghiệp về tính chính xác của tài liệu này.


PH


?


 L


?


C 7


 


 


TÊN DOANH NGHI


?


P


 


S


?


:…/…


 


Đi


?


n tho


?


i:


       


 


        


Fax:


 


 


 


C


?


NG HÒA XÃ H


?


I CH


?


 NGH


I


A VI


?


T NAM


 


Đ


?


c l


?


p 


-


 


T


?


 do 


-


 


H


?


nh phúc 


 


 


......., ngày


       


 


tháng


       


 


năm …….


 


 


Kính g


?


i:


 


Ngân hàng Nhà nư


?


c Khu v


?


c


……


 


 


 


BÁO CÁO TÌNH HÌNH TH


?


C HI


?


N NH


?


P KH


?


U VÀNG NGUYÊN LI


?


U, 


 


S


?


N XU


?


T VÀ XU


?


T KH


?


U VÀNG TRANG S


?


C, M


?


 NGH


?


 


(Áp d


?


ng cho doanh nghi


?


p kinh doanh vàng có h


?


p đ


?


ng gia công vàng trang s


?


c, m


?


 ngh


?


 v


?


i nư


?


c ngoài)


 


Báo cáo t


?


 ... đ


?


n ...


 


 


H


?


n 


ng


?


ch 


(kilôgam)


 


T


?


n đ


?


u k


?


 


Nh


?


p kh


?


u


 


S


?


n xu


?


t


 


Xu


?


t kh


?


u


 


T


?


n cu


?


i k


?


 


Kh


?


i 


lư


?


ng 


(kilôgam)


 


Giá tr


?


 


(USD)


 


Kh


?


i 


lư


?


ng 


(kilôgam)


 


Giá tr


?


 


(USD)


 


Kh


?


i 


lư


?


ng 


(kilôgam)


 


Giá tr


?


 


(VND)


 


Kh


?


i 


lư


?


ng 


(kilôgam)


 


Giá tr


?


 


(USD)


 


Kh


?


i 


lư


?


ng 


(kilôgam)


 


Giá tr


?


 


(USD)


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


T


?


ng


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Ngư


?


i l


?


p bi


?


u


 


(Ký, h


?


 tên, s


?


 đi


?


n tho


?


i liên h


?


)


 


Đ


?


i di


?


n có th


?


m quy


?


n c


?


a doanh nghi


?


p


 


(Ký, h


?


 tên, đóng d


?


u)


 


 


 


 


H


?


 sơ g


?


i kèm:


 


-


 


B


?


ng kê các t


?


 khai h


?


i quan;


 


-


 


Phi


?


u tr


?


 lùi in t


?


 h


?


 th


?


ng thông tin nghi


?


p v


?


 H


?


i quan có xác nh


?


n 


c


?


a doanh nghi


?


p v


?


 tính chính xác c


?


a tài li


?


u này.


 


 




PH ?  L ? C 7    

TÊN DOANH NGHI ? P   S ? :…/…   Đi ? n tho ? i:                    Fax:      C ? NG HÒA XÃ H ? I CH ?  NGH I A VI ? T NAM   Đ ? c l ? p  -   T ?  do  -   H ? nh phúc      ......., ngày           tháng           năm …….  

 

Kính g ? i:  Ngân hàng Nhà nư ? c Khu v ? c ……  

    BÁO CÁO TÌNH HÌNH TH ? C HI ? N NH ? P KH ? U VÀNG NGUYÊN LI ? U,    S ? N XU ? T VÀ XU ? T KH ? U VÀNG TRANG S ? C, M ?  NGH ?   (Áp d ? ng cho doanh nghi ? p kinh doanh vàng có h ? p đ ? ng gia công vàng trang s ? c, m ?  ngh ?  v ? i nư ? c ngoài)   Báo cáo t ?  ... đ ? n ...    

H ? n  ng ? ch  (kilôgam)  T ? n đ ? u k ?  Nh ? p kh ? u  S ? n xu ? t  Xu ? t kh ? u  T ? n cu ? i k ?  

Kh ? i  lư ? ng  (kilôgam)  Giá tr ?   (USD)  Kh ? i  lư ? ng  (kilôgam)  Giá tr ?   (USD)  Kh ? i  lư ? ng  (kilôgam)  Giá tr ?   (VND)  Kh ? i  lư ? ng  (kilôgam)  Giá tr ?   (USD)  Kh ? i  lư ? ng  (kilôgam)  Giá tr ?   (USD)  

                                 

T ? ng                                

Ngư ? i l ? p bi ? u   (Ký, h ?  tên, s ?  đi ? n tho ? i liên h ? )  Đ ? i di ? n có th ? m quy ? n c ? a doanh nghi ? p   (Ký, h ?  tên, đóng d ? u)  

  

  H ?  sơ g ? i kèm:   -   B ? ng kê các t ?  khai h ? i quan;   -   Phi ? u tr ?  lùi in t ?  h ?  th ? ng thông tin nghi ? p v ?  H ? i quan có xác nh ? n  c ? a doanh nghi ? p v ?  tính chính xác c ? a tài li ? u này.    

